
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-SKHCN 

 

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025  

của Ủy ban nhân dân thành phố (lần 2) 

 

Thực hiện Thông báo số 620/TB-VP ngày 03/11/2025 của Văn phòng 

UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng 

Minh Cường sau cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 

215/KHUBND ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng công 

nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng 

6 tháng cuối năm 2025, 

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai đến ngày 

05/11/2025 như sau: 

Kế hoạch được phê duyệt có tổng số 64 nhiệm vụ trong 4 phụ lục, với tổng 

nhu cầu kinh phí năm 2025 là: 348,548 tỷ đồng: 

1. Danh mục nhiệm vụ thường xuyên 

-Tổng số 19 nhiệm vụ của 10 cơ quan, đơn vị, trong đó: 

+ 14 nhiệm vụ tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thuê đã được phê duyệt từ 

nhưng năm trước, năm 2025 chỉ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng 

công việc thực tế. 

+ 5 nhiệm vụ bắt đầu triển khai trong năm 2025, đang triển khai theo tiến độ. 

- Kinh phí (triệu đồng): 

Nhu cầu 

kinh phí 

Dự toán được 

duyệt 

Nhu cầu kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí năm 2025 đã 

phân bổ 

700.840 223.361 207.312 37.193 

 

2. Danh mục nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025 

- Tổng số 20 nhiệm vụ: Nguồn CNTT: 18 nhiệm vụ; nguồn quỹ phát triển 

của đơn vị: 02 nhiệm vụ. trong đó: 

+ 04 nhiệm vụ tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thuê đã được phê duyệt từ 

nhưng năm trước, năm 2025 chỉ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng 

công việc thực tế. 

+ 16 nhiệm vụ bắt đầu triển khai trong năm 2025: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành 

(nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ); 12 nhiệm 

vụ đang triển khai theo tiến độ; 02 nhiệm vụ đề xuất dừng triển khai, xin chuyển 

sang năm 2026 (Nhiệm vụ: Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường chất 
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lượng thành phố Hải Phòng do chưa có hướng dẫn xây dựng CSDL quốc gia, kinh 

phí: 3,5 tỷ đồng; nhiệm vụ: Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành phố Hải 

Phòng của Sở Khoa học và Công nghệ, kinh phí: 9 tỷ đồng); 01 nhiệm vụ đề xuất 

rút ra khỏi Kế hoạch 215/KH-UBND (nhiệm vụ: Xây dựng Đề án di sản số Quần 

đảo Cát Bà, kinh phí: 495 triệu đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đã 

báo cáo, đề xuất tại Văn bản số 5796/SVHTTDL-QBXT&PTTNDL ngày 

4/11/2025). 

- Kinh phí (triệu đồng): 

Nhu cầu kinh 

phí 

Dự toán được 

duyệt 

Nhu cầu kinh phí năm 

2025 

Kinh phí năm 2025 đã 

phân bổ 

82.927 32.435 70.328 34.845 

3. Danh mục nhiệm vụ nguồn sự nghiệp CNTT 

- Tổng số 24 nhiệm vụ: 03 nhiệm vụ đã hoàn thành; 21 đang triển khai theo 

đúng tiến độ.  

- Kinh phí (triệu đồng): 

Nhu cầu kinh 

phí 
Dự toán được duyệt 

Nhu cầu kinh phí năm 

2025 

Kinh phí năm 

2025 đã phân bổ 

95.210 30.226 39.852 39.852 

4. Nhiệm vụ nguồn đầu tư công 

Có 01 nhiệm vụ. đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, kinh phí năm 

2025 đã phân bổ đủ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ: 31.056 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các danh mục gửi kèm). 

5. Khó khăn, vướng mắc 

- Nhiệm vụ “Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 

thành phố Hải Phòng”: Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi, trình thẩm định ngày 11/9/2025. Tuy nhiên, trong quá trình 

triển khai nhiệm vụ, ngày 23/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 214/NQ-

CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục 

vụ chuyển đổi số toàn diện, trong đó cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng cần thực hiện rà soát phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC. Ngày 

26/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Văn bản số 240/ CCTĐC-QLĐL xin 

ý kiến xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

thành phố Hải Phòng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời. Ngoài ra, 

nhiệm vụ đang triển khai theo thiết kế 2 bước. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ 

đề xuất chuyển nhiệm vụ sang năm 2026. 

- Nhiệm vụ “Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành phố Hải Phòng của 

Sở Khoa học và Công nghệ”: Nhiệm vụ này đã đề xuất triển khai từ năm 2024, 
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do nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc triển khai của dự án nên Sở Khoa 

học và Công nghệ xin dừng thực hiện trong năm 2025, đề xuất chuyển nhiệm vụ 

sang năm 2026. 

- Một số nhiệm vụ đang triển khai nhưng tiến độ còn chậm do có quy định 

mới tại Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định 

việc lập dự toán. quản lý. sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước để mua sắm. sửa chữa. cải tạo. nâng cấp tài sản. trang thiết bị; chi thuê hàng 

hóa. dịch vụ; sửa chữa. cải tạo. nâng cấp. mở rộng. xây dựng mới hạng mục công 

trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác. Các đơn 

vị triển khai còn lúng túng khi lập thuyết minh nhiệm vụ và dự toán. 

6. Đề xuất, kiến nghị 

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm 

vụ để hoàn thành theo đúng Kế hoạch đã đề ra. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (b/c); 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Giám đốc. PGĐ N.C.Thắng. PGĐ V.Đ.Thắng; 

- Lưu: VT. CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 
Nguyễn Cao Thắng 

 
 



Phụ lục 1 

DANH MỤC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN  

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 cua Sở Khoa học và Công nghệ) ______________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí 

năm 2025 

đã phân 

bổ 

Tiến độ tính đến 

05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

I Sở Khoa học và Công nghệ  107,542 39,542 21,454 11,834   

1 

Mua bản quyền phần mềm MS Office 

cho các cơ quan nhà nước thành phố 2025 6,500  6,500  

Đang triển lựa chọn nhà 

thầu 31/12/2025 

2 

Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và 

trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý không 

gian thành phố 2023-2026 29,770 29,770 9,784 9,784 

Đang nghiệm thu 

31/12/2025 

3 

Thuê dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây 

phục vụ triển khai chính quyền số thành 

phố 2023-2025 9,772 9,772 4,100 2,050 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

4 

Tổ chức Đoàn công tác của Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số thành phố đi học tập kinh 

nghiệm tại một số đơn vị, địa phương 2025 500  500  

Đã lập dự toán 

31/12/2025 

5 

Thuê hệ thống Hội nghị truyền hình cho 

UBND cấp xã, phường và đặc khu 

(phòng hội trường) 2025-2028 61,000  570  

Hoàn thành khảo sát 

hiện trạng, đã lập 

thuyết minh và dự toán 31/12/2025 

II Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy  1,645 1,645 593 593   

6 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần 

mềm giám sát, quản lý thông tin trên 

mạng Internet, mạng xã hội, báo chí 

trong và ngoài nước 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2024-2026) 1,645 1,645 593 593 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 

31/12/2025 

III Sở Giáo dục và Đào tạo  28,408 28,408 8,251 6,560   
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí 

năm 2025 

đã phân 

bổ 

Tiến độ tính đến 

05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

7 

Triển khai đề án ký số ngành giáo dục 

đáp ứng yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, 

học bạ điện tử của ngành. 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2023-2025) 12,414 12,414 4,105 3,570 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

8 

Triển khai CSDL tuyển sinh đầu cấp 

ngành Giáo dục thành phố 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2024-2026) 8,080 8,080 2,294 1,548 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

9 

Triển khai hệ thống Cổng thông tin điện 

tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 

(Cổng chính và 800 cổng thành phần, 

bảo đảm kết nối với Cổng thành phố) 

Thuê dịch vụ 

05 năm 

(2024-2028) 7,914 7,914 1,852 1,442 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 

31/12/2025 

IV 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố  5,696 5,696 1,901 1,901 

 

 

10 Tổng đài 1022 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2023-2025) 5,696 5,696 1,901 1,901 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

V Sở Tài chính  2,845 2,845 893,6 843,4   

11 

Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội 

thành phố Hải Phòng 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2023-2025) 1,622 1,622 526,2 476 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

12 

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu các 

dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước 

thành phố Hải Phòng 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2023-2025) 1,223 1,223 367,4 367,4 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

VI Sở Y tế  406,763 8,809 155,215 1,727   

13 

Triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý 

Y tế cơ sở 

Thuê dịch vụ 

05 năm 

(2023-2027) 8,809 8,809 1,727 1,727 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí 

năm 2025 

đã phân 

bổ 

Tiến độ tính đến 

05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

14 

Thuê dịch vụ triển khai hồ sơ bệnh án 

điện tử và Đầu tư hạ tầng công nghệ 

thông tin tại các cơ sở y tế công lập trực 

thuộc Sở Y tế 

Thuê dịch vụ 

05 năm 

(2025-2029) 397,954  153,488  

Đang lập kế hoạch 

thuê, phê duyệt nhiệm 

vụ mua sắm. 

31/12/2025 

VII 

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 

thành phố  14,453 14,453 1,604 0 

 

 

15 Kỳ họp số di động HDND thành phố 

Thuê dịch vụ 

05 năm (gói 

phần mềm, 

2022-2026) 9,417 9,417 753  

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 

31/12/2025 

16 

Phần mềm kỳ họp số HĐND các quận, 

huyện 

Thuê dịch vụ 

03 năm 

(2023-2026) 5,036 5,036 851  

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

VIII Sở Xây dựng  118,084 118,084 16,000 13,735   

 

Nâng cao năng lực trung tâm quản lý 

điều hành giao thông, đô thị thông minh. 

Thuê dịch vụ 

05 năm 

(2023-2029) 118,084 118,084 16,000 13,735 

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

IX Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  3,879 3,879 1,293    

 Triển khai hệ thống thông tin nguồn 2024-2026 3,879 3,879 1,293  

Thanh toán theo hợp 

đồng đã ký kết và khối 

lượng thực tế 31/12/2025 

X Trường Chính trị Tô Hiệu  11,525 0 107 0   

19 

Triển khai các hệ thống phục vụ quản trị, 

điều hành, giảng dạy và học tập tại 

Trường Chính trị Tô Hiệu 

Thuê dịch vụ 

05 năm 

(2025-2030) 11,525  107  

Đang điều chỉnh thuyết 

minh và dự toán theo ý 

kiến của Sở KHCN 

ngày 29/10/2025 31/12/2025 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí 

năm 2025 

đã phân 

bổ 

Tiến độ tính đến 

05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

 TỔNG  700,840 223,361 207,312 37,193   
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Phụ lục 2 

 DANH MỤC NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 cua Sở Khoa học và Công nghệ) ________________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

A Nguồn CNTT  66,087 32,435 47,728 12,245   

I Ban Tổ chức Thành uỷ  3,000  39    

1 

Triển khai phần mềm “Chuyên ngành tổ 

chức xây dựng Đảng” 2025-2029 3,000  39  

Đang hoàn thiện thuyết minh và 

dự toán 31/12/2025 

II 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành 

phố  3,000  3,000  

 

 

2 

Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ 

giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch 

bản phát triển kinh tế xã hội. 2025 3,000  3,000  

Đang lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 

31/12/2025 

III Sở Khoa học và Công nghệ  14,000  14,000    

3 

Xây dựng chiến lược dữ liệu thành phố 

Hải Phòng 2025 500  500  

Đã phê duyệt Dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 31/12/2025 

4 Kiểm toán các nhiệm vụ chuyển đổi số 2025 1,000  1,000  Đang lập dự toán 31/12/2025 

5 

Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, 

đo lường chất lượng thành phố Hải 

Phòng 2024-2025 3,500  3,500  

Dừng triển khai, do chưa có 

hướng dẫn xây dựng CSDL quốc 

gia nên không kịp triển khai 

trong năm 2025 

Đề xuất 

dừng, chuyển 

2026 

6 

Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị 

thành phố Hải Phòng 2024-2025 9,000  9,000  

Dừng triển khai, đề xuất chuyển 

2026 

Đề xuất 

dừng, chuyển 

2026 

IV Sở Nông nghiệp và Môi trường  10,026 8,526 6,600 3,821   
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

7 

Số hóa và quản lý giám sát hoạt động 

khai thác tài nguyên khoáng sản 2025 1,500  1,500  

Đang hoàn thiện Báo cáo KTKT, 

ngày 9/10/2025, Sở KHCN gửi 

văn bản đề nghị hoàn thiện thiết 

kế cơ sở 31/12/2505 

8 

Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ 

liệu môi trường; hệ thống thông tin báo 

cáo về môi trường của thành phố Hải 

Phòng 2023-2025 8,526 8,526 5,100 3,821 

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 

31/12/2025 

V Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  1,836  1,836    

9 

Ứng dụng giải pháp công nghệ để thanh 

toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử 

dụng tiền mặt, thu phí tự động không 

dừng tại bãi đỗ xe khu di tích Côn Sơn 2025 1,341  1,341  

Đang hoàn thiện thuyết minh và 

dự toán, ngày 23/10/2025, Sở 

KHCN gửi văn bản cho ý kiến về 

thuyết minh và dự toán lần 2 31/12/2025 

10 

Xây dựng Đề án di sản số Quần đảo Cát 

Bà 2025 495  495  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

kính đã báo cáo, đề xuất UBND 

đưa nội dung này ra khỏi danh 

mục các nhiệm vụ cần thực hiện 

Kế hoạch số 215/KH-UBND 

ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố (Công văn số 

5796/SVHTTDL-

QBXT&PTTNDL ngày 

4/11/2025) 

Đề xuất rút 

khỏi KH 215 

VI Sở Tư pháp  9,054 9,054 4,603 4,603   

11 

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công 

chứng 2024-2025 9,054 9,054 4,603 4,603 

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 31/12/2025 

VII Sở Tài chính  7,717 7,717 5,913 3,821   
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

12 

Chỉnh lý, số hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực 

Kế hoạch và Đầu tư 2024-2025 7,717 7,717 5,913 3,821 

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 31/12/2025 

VIII Sở Công thương  6,192 6,192 1,232    

13 

Số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống 

lưới điện hiện trạng từ cấp điện áp 110kV 

trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng” 2023-2025 6,192 6,192 1,232  

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 

31/12/2025 

IX Bộ Chỉ huy quân sự thành phố  2,000  2,000    

14 

Xây dựng phần mềm tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ 2025 2,000  2,000  

Đã hoàn thành nhiệm vụ theo 

KH của Tây Hải Phòng Hoàn thành 

X Công an thành phố  2,056  2,056    

15 

Mua sắm thiết bị phục vụ thực hiện Đề án 

06/CP của Chính Phủ 2025 2,056  2,056  

Đang thẩm định giá 

31/12/2025 

XI Thành đoàn Hải Phòng  946 946 189    

16 

Triển khai bản đồ số "Thanh niên Hải 

Phòng vì một Việt Nam xanh" 2024-2025 342 342 68  

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 31/12/2025 

17 

Triển khai bản tin số "Thanh niên Hải 

Phòng khởi nghiệp” 2024-2025 604 604 121  

Thanh toán theo hợp đồng đã ký 

kết và khối lượng thực tế 31/12/2025 

XII Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng  6,260  6,260    

18 

Nâng cấp, mở rộng tính năng và ứng 

dụng triển khai trợ lý ảo (AI) phục vụ 

công tác điều hành của Ban Quản lý khu 

kinh tế trên hệ thống quản trị và điều 

hành E-Heza 2025 6,260  6,260  

Đang lập báo cáo kinh tế-kỹ 

thuật 

31/12/2025 

B Nguồn quỹ phát triển của đơn vị  22,600  22,600 22,600   

XIII Bệnh viện đa khoa Hải Dương  19,700  19,700 19,700   
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

1 

Thuê hệ thống phần mềm chuyển đổi số 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2025-2028. 2025-2028 19,700  19,700 19,700 

Đã ký hợp đồng với nhà thầu lập 

Kế hoạch thuê 

31/12/2025 

XIV Đại học Hải Dương  2,900  2,900 2,900   

2 

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác 

quản trị, quản lý và tổ chức đào tạo của 

Trường đại học Hải Dương. 2025 2,900  2,900 2,900 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, thực hiện quy trình ban 

hành quyết định phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ 

chức đấu thầu vào tháng 11/2025 31/12/2025 

 TỔNG  82,927 32,435 70,328 34,845   
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Phụ lục 3  

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN SỰ NGHIỆP CNTT  

(Kèm theo Báo cáo số  /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 cua Sở Khoa học và Công nghệ)________________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT Tên nhiệm vụ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

1 

Thuê đường truyền Leased Line Internet 

phục vụ vận hành Hệ thống Hội nghị 

truyền hình thành phố; Thuê đường 

truyền Leasedline internet phục vụ vận 

hành Trung tâm dữ liệu thành phố 2025 480  480 480 

Đã ký hợp đồng, đang tiến hành bổ 

sung phụ lục hợp đồng do thay đổi 

thông tin đơn vị sau sáp nhập. Hoàn 

thiện thanh toán trong quý IV/2025 31/12/2025 

2 

Tập huấn cho cán bộ, công chức, viên 

chức, tổ công nghệ số cộng đồng về 

chuyển đổi số; Tập huấn vận hành Hệ 

thống chính quyền số thành phố; Tập 

huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự 

động hóa trong cơ quan nhà nước 2025 2,000  2,000 2,000 

Hoàn thành tập huấn cho CBCCVC, 

Tổ CNS cộng đông về chuyển đổi số; 

Hoàn thành Tập huấn ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo AI. Tập huấn vận hành Hệ 

thống chính quyền số thành phố:Đã ký 

hợp đồng, đang thực hiện. 31/12/2025 

3 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Ứng 

dụng AI nâng cao hiệu quả công tác giải 

quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp 

Thuê 

dịch vụ 5 

năm 

(2025-

2030) 101  101 101 

Đang lập thuyết minh dự toán của 

nhiệm vụ 31/12/2025 

4 

Chi phí duy trì bản quyền Window 

Server 2019, Office 2016 phục vụ Kho 

dữ liệu cho công dân, tổ chức thuộc dự 

án Chính quyền số; Chi phí duy trì tài 

khoản Apple Dev 2025 103  103 103 

Đã xây dựng kế hoạch, dự toán; Đang 

lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; Dự 

kiến hoàn thành trong tháng 11/2025 30/11/2025 
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TT Tên nhiệm vụ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

5 

Quản trị, vận hành các Hệ thống: Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính thành phố; Chuyên trang Chuyển 

đổi số thành phố Hải Phòng; Cổng 

Thông tin điện tử về Hiệp định thương 

mại tự do thành phố Hải Phòng; Hệ 

thống quản lý mã độc tập trung; Hệ 

thống Thông tin nguồn 2025 800  800 800 

Đã ký Hợp đồng, đang triển khai. (02 

nhiệm vụ Cổng Thông tin điện tử về 

Hiệp định thương mại tự do thành phố 

Hải Phòng; Hệ thống quản lý mã độc 

tập trung đã xin dừng không thực hiện 

do chuyển nhiệm vụ sang đơn vị khác 

quản lý). 

- Quản trị, vận hành, khai thác Chuyên 

trang chuyển đổi số 

thành phố Hải Phòng năm 2025: 

199.836.000đ Đã ký Hợp đồng từ 

tháng 8/2025 đang tiếp tục triển khai 

và thanh toán trong T12/2025. Đang 

triển khai các nhiệm vụ trong hợp 

đồng: Tổng hợp các tin, bài, ảnh. Đảm 

bảo số lượng, tiến độ;  

- Quản trị, vận hành hệ thống thông 

tin giải quyết THHC năm 2026: 

99.000.000 đã kí hợp đồng triển khai, 

tiếp tục thực hiện và thanh toán trong 

tháng 12/2025.  

- Quản trị vận hành hệ thống thông tin 

nguồn thành phố 

Hải Phòng năm 2025: 49.459.838đ (đã 

ký Hợp đồng triển khai nhiệm vụ, cuối 

tháng 12 tiến hành nghiệm thu thanh 

toán).  31/12/2025 

6 

Quản trị, vận hành Dự án chính quyền số 

thành phố 2025 2,000  2,000 2,000 Hoàn thành, đã thanh toán đợt 1 Hoàn thành 
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TT Tên nhiệm vụ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

7 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển 

khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính” và tập huấn khai thác, quản 

trị vận hành, cài đặt cấu hình 

Thuê 

dịch vụ 5 

năm 

(2024-

2029) 11,757 11,757 1,584 1,584 

Hoàn thành  

Hoàn thành 

8 

Triển khai hệ thống quản lý, khai thác dữ 

liệu không gian địa lý phục vụ mục tiêu 

xây dựng hệ thống (GIS) dùng chung 

toàn thành phố Hải Phòng 

2024-

2025 6,868 6,868 2,640 2,640 

Đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung 

quy mô 

31/12/2025 

9 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 

đối với Trung tâm dữ liệu thành phố Hải 

Phòng” 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 

(2024-

2027) 11,601 11,601 3,715 3,715 

Thực hiện theo Kế hoạch đã phê 

duyệt, thanh toán khối lượng thực tế 

31/12/2025 

10 

Tổ chức diễn đàn ngày chuyển đổi số 

thành phố Hải Phòng 2025 1,500  1,500 1,500 

Đang triển khai Xây dựng và trình 

duyệt kế hoạch Tổ chức diễn đàn ngày 

chuyển đổi số thành phố Hải Phòng. 

Xây dựng các phương án tổ chức 31/12/2025 

11 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin bổ 

sung tính năng Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu 

cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ và 

chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố 

Thuê 

dịch vụ 4 

năm 

(2025-

2028)   229 229 Đang xây dựng kế hoạch thuê 31/12/2025 

12 

Thuê Hệ thống báo cáo hiệu năng hoạt 

động Hạ tầng CNTT 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 6,000  1,000 1,000 

Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp 

đồng từ 1/11/2025, đang triển khai 

dịch vụ 1/11/2025 
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TT Tên nhiệm vụ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

13 

Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng 

cấp thành phố, cấp phường, cấp xã, đặc 

khu 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 7,500  2,000 2,000 

Thực hiện theo Kế hoạch đã phê 

duyệt, thanh toán khối lượng thực tế 

31/12/2025 

14 

Thuê hệ thống Hội nghị truyền hình cho 

UBND cấp xã, phường và đặc khu 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm   2,000 2,000 

Thực hiện theo Kế hoạch đã phê 

duyệt, thanh toán khối lượng thực tế 

31/12/2025 

15 

Thuê hệ thống điều hành thông minh 

IOC TP Hải Phòng 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 7,500  2,000 2,000 

Thực hiện theo Kế hoạch đã phê 

duyệt, thanh toán khối lượng thực tế 

31/12/2025 

16 

Thuê hệ thống Kho dữ liệu dùng chung 

tỉnh Hải Dương (Dừng hợp đồng, thanh 

toán khối lượng hoàn thành) 

Thanh 

toán khối 

lượng   2,500 2,500 Thanh toán khối lượng Hoàn thành 

17 

Thuê dịch vụ giám sát an toàn, an ninh 

thông tin cho Trung tâm dữ liệu của 

thành phố tại Trung tâm Văn hóa Xứ 

Đông 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm   3,200 3,200 

SOC: thanh toán theo khối lượng 

nhiệm vụ 31/12/2025 

18 

Thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin 

độc lập cho Trung tâm dữ liệu của thành 

phố tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 6,000  2,500 2,500 

Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp 

đồng từ 1/11/2025, đang triển khai 

dịch vụ 30/11/2025 

19 

Duy trì, vận hành Trung tâm dữ liệu của 

tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm   1,500 1,500 

Đã được giao nhiệm vụ từ tháng 

1/2025. Thực hiện theo tiến độ thường 

xuyên hành tháng. 31/12/2025 

20 

Tổ chức ngày Chuyển đổi số của thành 

phố (26/3) và hưởng ứng ngày chuyển 

đổi số Quốc gia (10/10) 

 

  500 500 

Đã ký hợp đồng, thực hiện phát động 

hưởng ứng ngày CĐS quốc gia, hoàn 

thành nhiệm vụ vào tháng 11. 30/11/2025 
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TT Tên nhiệm vụ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

kinh 

phí 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2025 

Kinh phí 

năm 

2025 đã 

phân bổ 

Tiến độ tính đến 05/11/2025 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

21 

Thuê phần mềm Quản lý công việc và 

theo dõi triển khai thực hiện Nghị quyết 

57 của Bộ Chính trị 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 3,500  500 500 

Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp 

đồng từ 1/11/2025, đang triển khai 

dịch vụ 30/11/2025 

22 

Thuê hạ tầng và gia hạn bản quyền phần 

mềm Trung tâm dữ liệu thành phố 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 20,000  5,000 5,000 

Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp 

đồng từ 1/11/2025, đang triển khai 

dịch vụ 30/11/2025 

23 

Thuê dịch vụ Bảo trì thiết bị tại Trung 

tâm dữ liệu tại Xứ Đông 

Thuê 

dịch vụ 3 

năm 9,000  1,500 1,500 

Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp 

đồng từ 1/11/2025, đang triển khai 

dịch vụ 30/11/2025 

 TỔNG  95,210 30,226 39,852 39,852   
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Phụ lục 4 

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /     /2025 của  

Uỷ ban nhân dân thành phố) 
_________________________ 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

DT được 

duyệt 

Nhu cầu 

KP 2025 

KP 2025 

đã phân bổ 

Tiến độ tính đến 

05/11/2025 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

1 

Triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ 

thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng 

giai đoạn 2022-2025 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

2022-2025 31236 

 

31.056 31.056 

Đã ký hợp đồng gói thầu 

chính, đang triển khai 

thực hiện hợp đồng 

31/12/2025 

  TỔNG     31.236  31.056 31.056   
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Phụ lục 4 DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG (Kèm theo Kế 

hoạch số        /KH-UBND ngày     /     /2025 của  Uỷ ban nhân dân thành phố) 
_________________________ 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Nhu cầu 

kinh phí 

năm 2025 

Kinh phí 

năm 2025 

đã phân bổ 

Tiến độ tính 

đến 

05/11/2025 

1 

Triển khai nâng cấp hạ tầng công 

nghệ thông tin trong các cơ quan 

Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2022-2025 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

2022-2025 31.056 31.056 

 

  TỔNG     31.056 31.056  
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